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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 2 tháng 6 năm 2017
(từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin bão trên biển Đông:

Chiều 10/6, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày 10/6 và sáng 11/6, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 13h ngày 11/6, ATNĐ mạnh lên thành bão. Hồi 04 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 115,6 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Nam; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km; đến 04 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tình hình mưa dông trên biển:

Trong tuần, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

3. Tình hình mưa:
Trong tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tuần cụ thể từng khu vực như sau:

· Khu vực Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 120mm (mưa lớn tập trung chủ yếu từ ngày 06-07/6). Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Nậm Ty (Hà Giang)
	203 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	123 mm

	Tuyên Quang (Gia Lai)
	214 mm
	
	Cao Kênh (Hải Phòng)
	197 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	235 mm
	
	Bến Triều (Quảng Ninh)
	173 mm


· Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 110mm (mưa lớn tập trung chủ yếu vào ngày 07/6). Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	203 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	150 mm

	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	157 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	129 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	132 mm
	
	
	


· Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Trà My (Quảng Nam)
	172 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	137 mm

	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	142 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	130 mm

	Kon Tum (Kon Tum)
	129 mm
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	113 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình dao động ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 11/6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,20m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,81m. 

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

2. Hệ thống sông khu vực Trung Bộ:

Mực nước trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ hiện đang ở mức thấp.

3. Hệ thống sông khu vực Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 09/6, trên sông Tiền tại Tân Châu 1,43m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,52m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến theo triều. Đến ngày 14/6, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,5m, tại Châu Đốc ở mức 1,6m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 11/6, có 163 hồ cập nhật thông tin trong đó có 03 hồ xả qua tràn. Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung giảm nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ (55 hồ): Hồ Nậm Mu vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ:10/17 (m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ (18 hồ): Hồ Chi Khê xả nước qua tràn do chưa chạy máy, phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ: 275/281 (m3/s).

- Khu vực Tây Nguyên (57 hồ):  Hồ chứa Đrây H’linh vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ:200/400 (m3/s).

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ) và Đông Nam Bộ (05 hồ): Vận hành bình thường.
2. Hồ chứa Thủy lợi:
Tình hình tích nước cụ thể tại các khu vực như sau:

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: Hầu hết đang ở mức thấp, trung bình đạt 30 - 50% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích cao hơn gồm: hồ Đồng Mô đạt 59% (Hà Nội), Khuôn Thần 61% (Bắc Giang).

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Trung bình đạt từ 65-75% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao hơn như: Sông Sào 94%, Xuân Dương 80% (Nghệ An), Sông Rác 85%, Kim Sơn 93% (Hà Tĩnh), Vực Tròn 99%, Thác Chuối 108% (Quảng Bình), Hòa Mỹ 94% (Thừa Thiên Huế).

- Hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế. Riêng tại Phú Yên, Ninh Thuận một số hồ đang đầy nước như Phú Xuân 110% (Phú Yên), Sông Sắt 100%, Trà Co 102% (Ninh Thuận).

- Hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 35% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao hơn gồm: Ia Mlá 99% (Gia Lai), Đạ Tẻ 100% (Lâm Đồng).
- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: Trung bình đạt từ 40 - 58% dung tích thiết kế.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Ngày 05/6/2017, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 39/TWPCTT gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố   Bắc Bộ, Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các Bộ, ngành liên quan để chủ động triển khai phòng, tránh nắng nóng và dông lốc, sét, mưa đá.

- Ngày 10/6/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Thông báo số 221/TWPCTT-VP ngày 10/6/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đề nghị triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp và gió mùa Tây Nam trên biển.
- Ngày 10/6/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN có Công điện số 05/CĐ-TW hồi 18h00’ ngày 10/6/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

- Các cơ quan: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển về diễn biến của bão, ATNĐ để chủ động phòng tránh.

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhập và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh bảo về tình hình thiên tai.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại công văn số 39/TWPCTT ngày 05/6/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, trong đó 06 tỉnh (Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Trị) đã có văn bản gửi các địa phương và các Sở, ban, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến dông, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh và sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc; triển khai thực hiện thông báo số 221/TWPCTT-VP ngày 10/6/2017 và Công điện số 05/CĐ-TW ngày 10/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN. Các tỉnh, thành phố Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản triển khai công tác ứng phó với bão, ATNĐ tại địa phương.

V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, tính đến ngày 11/6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp với ngành thủy sản, chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 46.546 tàu/194.040 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực Hoàng Sa: 207 tàu/1.744 LĐ;

- Khu vực khác: 10.490tàu/47.671 LĐ;

- Số tàu đã vào nơi neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ: 36.056 tàu/146.369 LĐ.

Các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận đang tiếp tục tổng hợp số liệu tàu thuyền.

VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương, trong tuần thiên tai đã gây thiệt hại tại một số địa phương như sau:

1. Thiệt hại do sét:

Về người: 02 người chết do sét đánh (ông Đặng Thành Châu, sinh năm 1971, thôn 3, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và ông Lê Văn Dũng 47 tuổi , thôn 6, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

2. Thiệt hại do nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc:

Theo báo cáo nhanh số 21/BC-PCTT ngày 06/6/2017 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, Bình Thuận; Thái Nguyên, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa và Quảng Nam, nắng nóng, mưa lớn, dông, lốc xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ 03-7/6 đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người bị thương nhẹ (Hà Nội) do bị cành cây gãy rơi vào người.

- Về nhà ở: 377 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Tuyên Quang: 12 nhà, Thái Nguyên: 352 nhà, Bình Thuận: 03 nhà; An Giang: 10 nhà). 

- Về chăn nuôi: 2.700 con gà, 02 con lợn, 01 con trâu bị chết do nắng nóng (Thái Nguyên).

- Về nông nghiệp: 45,5ha lúa và 12ha cây thanh long bị ngập úng (Bình Thuận: 30ha, Thái Nguyên: 15ha, Thanh Hóa: 0,5ha), 31,5 ha hoa màu bị ngập, đổ (Thái Nguyên: 7,2ha, Thanh Hóa: 19,3ha, Tuyên Quang: 5ha);
- Thiệt hại khác: 15 cây bị gãy, đổ (Hà Nội: 08 cây, Bình Thuận: 07 cây); 02 nhà văn hóa bị tốc mái; 10 cột viễn thông, 05 cột điện bị đổ, 500m đường dây điện bị đứt (Thái Nguyên). .

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.
3. Thiệt hại do sạt lở:

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, tình hình thiệt hại do sạt lở như sau:

- Tỉnh Vĩnh Long: Kênh Huyện Hàm (xã Tân Bình, huyện Bình Tân bị sạt lở với dài 12,0m, chiều rộng 2,0m, làm ảnh hưởng đến 02 hộ dân.

- Tỉnh Cà Mau: Tại ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi đã xảy ra sạt lở đất ven sông làm sụt lún 01 nền nhà, hư hỏng tài sản của 02 hộ dân và sạt lở 01 cửa hàng xăng dầu. 

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Đối với khu vực ven biển: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
2. Đối với khu vực miền núi: 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương cần chủ động rà soát, kiểm tra các khu dân cư ven sông suối, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; sẵn sàng các phương án di dời dân ở những nơi có nguy cơ cao, tăng cường cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và hoạt động sản xuất ở địa phương.

3. Đối với các cơ quan thông tin đại chúng: Thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến của bão cũng như ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão để các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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